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Câu 1 (1,0 điểm). Cho hai tập hợp: 
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A5;10;15;20;25

 và 
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B15;20;x;25;y


1) Hãy viết tập hợp A bằng cách chỉ ra tính chất đặc trưng cho các phần tử của nó.

2) Tìm x, y để A = B.    
Câu 2 (1,0 điểm). Cho hai tập hợp: 
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Ax;y

 và 
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B2010;2011


Hãy viết tất cả các tập hợp sao cho: có 2 phần tử thuộc A và 1 phần tử thuộc B 
Câu 3 (1,0 điểm). Tìm số phần tử của các tập hợp sau: 
1) 
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Câu 4 (1,0 điểm). Cho tập hợp 
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Ma;b;c;d

. Hãy viết tất cả các tập hợp con của M có hai phần tử.
Câu 5 (2,0 điểm). Cho dãy số: 10, 13, 16, 19,…, 61

1) Dãy số trên có bao nhiêu số hạng.

2) Nếu ta tiếp tục kéo dài các số hạng của dãy thì số hạng thứ 2010 là số nào?

Câu 6 (2,0 điểm). Cho hai phân số 
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1) Hãy viết 4 phân số lớn hơn x và nhỏ hơn y.


2) Ngoài 4 phân số trên hãy viết thêm 2 phân số nữa.

Câu 7 (2,0 điểm). 


1) Một tổ có 5 bạn trong đó có 1 tổ trưởng, 1 tổ phó ngồi xung quanh 1 cái bàn tròn. Hỏi có bao nhiêu cách sắp xếp để bạn tổ trưởng ngồi cạnh bạn tổ phó.
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2) Hãy viết tập hợp T các tam giác có trong hình vẽ sau:
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